
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH Biểu số 03

Chương: 421

Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 14.391 8.995 62,50% 131,6%

1,1 Lệ phí 5.391 3.630 67,33% 129,3%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.725 3.117 65,97% 132,6%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10 11 110% 220,0%

Lệ phí khác 6 0 0,00% 0,0%
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng 

kiểm
650 502 77,23% 111,3%

1,2 Phí 9.000 5.867 65% 145,8%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 8.500 5.643 66% 148,9%

Phí thẩm định công trình xây dựng 500 224 45% 95,3%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 2.446 1.538 63% 158,5%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 978 615 62,9% 158,5%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 798 535 67% 176,4%

Phí thẩm định công trình xây dựng 180 81 45% 94,9%

2,2 Chi quản lý hành chính 1.468 923 63% 158,5%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.198 802 67% 176,2%

Phí thẩm định công trình xây dựng 270 121 45% 95,2%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 7.566 4.561 60,28% 144,6%

3,1 Lệ phí 5.391 3.630 67,33% 129,3%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.725 3.117 65,97% 132,6%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 10 11 110% 220,0%

Lệ phí khác 6 0 0,00% 0,0%
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng 

kiểm
650 502 77,23% 111,3%

3,2 Phí 2.175 1.433 111,19%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 2.125 1.411 66,4%

Phí thẩm định công trình xây dựng 50 22 44,8%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 4.379 2.896 66% 128,3%
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Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2024

So sánh (%)
6 tháng đầu 

năm 

5 Tổng số được sử dụng 2.446 1.538 63% 158,5%

6 Số chi 6 tháng năm 2024 1.594 55 3% 21,3%

6.1 Chi thanh toán cá nhân 1.245 0 0%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 319 46 14%

6.3 Chi khác 15 9 60%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 313.592 5.616 1,79%

1 Chi quản lý hành chính 11.957 5.243 43,85%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.908 4.529 50,85% 130,5%

Kinh phí quản lý hành chính 8.737 4.529 52%

Chi thanh toán cá nhân 8.497 4.405 52%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 230 120 52%

Chi khác 5 5 95%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 5 0 0%
Kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương
171 0 0%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 171 0 0%

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
3.049 713 23,40% 829,5%

Trang phục thanh tra giao thông 131 0 0,00%

Kinh phí thực hiện công tác thu chi 

phí, lệ phí
2.475 687 27,76%

Chi mua sắm tài sản phục vụ công 

tác
360 0 0,00%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 83 26 31,64%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 301.554 74.935 24,85% 73,0%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
301.554 74.935 24,85% 73,0%

Kinh phí an toàn giao thông 2.700 373 14%

Chi thanh toán cá nhân 210 0 0%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 2.270 322 14%

Chi khác 100 51 51%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 120 0 0%

Kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ 

(Nguồn ngân sách tỉnh)
247.083 48.373 20% 47,4%



Dự toán
Cùng kỳ năm 

trước

Số 

TT
Nội dung

Dự toán năm 

2024

So sánh (%)
6 tháng đầu 

năm 

Kinh phí sự nghiệp kinh tế đường bộ 

(Nguồn ngân sách trung ương)
51.771 26.189 51%

3 Chi sự nghiệp đào tạo 81 0 0

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
81 0 0,00%

4. Chi đầu tư phát triển 47.555 21.976 46,21%
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